TUẦN 2: Phương tiện giao thông đường bộ
Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông mà trẻ biết . 
- Xem tranh bạn trai bạn gái ?
- Chơi nhón nhặt phân loại nắp chai. 
- Trò chuyện về món ăn trẻ thích. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích.
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
                                            -  TCVĐ: Gà vào vườn rau
[bookmark: _Hlk192601786]1. Mục đích 
a) Kiến thức .
-Trẻ biết cách chạy theo hướng thẳng, biết giữ thăng bằng khi chạy  ( MT2)
- Trẻ biết tên chơi và biết cách chơi trò chơi
b)Kỹ năng
- Rèn kỹ năng chạy theo hướng thẳng cho trẻ
- Phát triển thể lực và rèn luyện khả năng vận động nhanh nhẹn cho trẻ
c) Thái độ.
- Cô giáo dục trẻ biết được luyện tập thể dục rất tốt cho sức khỏe
2.Chuẩn bị 
- Sân tập bắng phẳng sạch sẽ, vòng đủ cho trẻ
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định gây hứng thú
- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ trẻ và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Khởi động.
- Cô cho trẻ đi  thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài hát một đoàn tàu  quanh sân, kết hợp với các kiểu đi: đi thường-> đi nhanh -> chạy chậm -> chạy nhanh-> chạy chậm -> đi thường dừng lại đội hình vòng tròn dãn cách đều
2.2. Hoạt động 2: Trọng động .
a. Bài  tập phát triển chung
- Cô cho trẻ tập động tác tập với vòng
- Động tác “Tay” : 2 tay cầm vòng giơ lên cao, hạ xuống.
- Động tác “ Bụng” : 2 tay cầm vòng giơ lên cao và gập người xuống.
- Động tác “ Chân” : Trẻ đứng lên ngồi xuống.
- Động tác“ bật” : 2 tay cầm vòng bật chụm chân tách chân.
Cô cùng trẻ tập BTPTC 1 đến 2 lần
b. Vận động cơ bản: Chạy theo hướng thẳng.
* Cô làm mẫu 
- Cô làm mẫu lần 1: Cô làm trọn vẹn không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2: Cô vừa làm vừa kết hợp phân tích động tác: 
+  TTCB: Cô đứng một chân trước, một chân sau, người hơi cúi về trước lấy đà, khi có hiệu lệnh chạy thì cô chạy thẳng về phía trước, mắt nhìn thẳng, chạy tới đích thì cô dừng lại, đi nhẹ nhàng về cuối hàng cô đứng 
* Trẻ thực hiện
+ Cô gọi 1 - 2 trẻ giỏi lên làm cho cả lớp xem 
- Cả lớp thực hiện (lần lượt từng cháu một) 
+ Cô cho nhóm 2 bạn chạy, tốp chạy  , cô bao quát trẻ và sửa sai cho trẻ tập đúng ĐT, động viên trẻ kịp thời.
c. TCVĐ: Gà vào vườn rau
- Cách chơi: Giữa sân chơi, cô khoanh một khoảng rộng làm vườn, cạnh đó là người coi vườn ngồi (do một cô khác đóng), phía đối diện là chuồng gà. Cô giáo đóng làm gà mẹ và trẻ làm gà con, vừa kiếm ăn vừa làm các động tác chạy, nhảy, mổ thức ăn, bới mồi… Người coi vườn nhìn thấy, chạy ra đuổi gà (vỗ hai tay vào nhau kêu ui…ui…). Gà con chạy về chuồng trốn. Người gác vườn đi dạo một lúc, trở về chỗ cũ. Gà lại kiếm mồi, trò chơi lại được lặp lại.
- Luật chơi : Trẻ nào mà không về được chuồng mà bị bắt thỳ loại khỏi cuộc chơi 
- Cô tổ chức cho cho trẻ chơi 2 - 3 lần
- Cô bao quát động viên khích lệ trẻ khi chơi
- Cô con mình vừa chơi trò chơi gì?
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân 
3. Kết thúc:  Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	
- Trẻ đi theo yêu cầu của cô



Trẻ khởi động cùng cô. 






-Trẻ tập cùng cô 










- Trẻ quan sát



- Trẻ quan sát cô thực hiện






- Trẻ thực hiện





- Trẻ lắng nghe











- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời

- Trẻ làm theo yêu cầu


III. HOẠT ĐỘNGGÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Đu quay
- TCVĐ: Ô tô vào bến 
- CTD: Xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích 
a. Kiến thức
– Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, màu sắc, lợi ích của đu quay.
b. Kỹ năng
- Nhằm phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát có mục đích cung cấp thêm vốn từ cho trẻ
c. Thái độ
– Biết chơi đoàn kết, nhường nhịn bạn bè.
– Biết giữ gìn vệ sinh trong trường, lớp.
2. Chuẩn bị
- Đu quay cho trẻ quan sát
- Sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, phấn, sỏi, lá cây và những đồ chơi có sẵn ngoài trời.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	 1.Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và dẫn trẻ đến chiếc đu quay để quan sát
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Quan sát: Đu quay
 – Trên sân trường chúng ta có những đồ chơi gì?
– Cô các con biết đây là cái gì ?
– Cái đu quay để làm gì?
– Đu quay có những màu gì?
- Các bạn chơi như thế nào?
– Khi chơi đu quay chúng ta phải làm như thế nào?
* Giáo dục: Khi chơi không được tranh nhau, phải nhường nhịn lần lượt từng bạn một chơi xong rồi mới đến bạn tiếp theo..
* Hoạt động 2: Trò chơi: Ô tô vào bến
 - Giới thiệu tên trò chơi, và cách chơi cho trẻ:
-  Mỗi bạn sẽ cầm một chiếc vòng làm bô lăng lái xe ô tô và vừa đi vừa hát bài: “Em tập lái ô tô” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Khi cô có hiệu lệnh ô tô về bến các con phải chạy nhanh về bến của mình.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ.
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
*Hoạt động 3: Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
3. Kết   thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	
- Trẻ đi theo cô




- Có nhà bóng, đu quay, cầu trượt ạ
- Đu quay ạ
- Để cho chúng con chơi ạ
- Có màu đỏ, màu xanh ạ
- Ngồi lên trên ạ
- Không tranh giành nhau ạ

- Trẻ nghe



- Trẻ nghe


- Chơi 2-3 lần 

- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
                       Trò chơi dân gian: Kéo cưa lửa xẻ
1.Mục đích:
- Trẻ biết tên trò chơi: Kéo cưa lửa xẻ
- Trẻ hứng thú tham gia các trò chơi cùng cô
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết
2. Chuẩn bị:
- Sân chơi bằng phẳng, thoáng mát sạch sẽ
3. Tiến hành
- Cô giới thiệu cách chơi
+ Cách chơi:Các con chọn cho mình 1 bạn chơi, hai bạn ngồi đối diện nhau, cầm chặt tay nhau. Vừa hát vừa kéo tay và đẩy qua đẩy trông như đang cưa một khúc gỗ ở giữa hai người. Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần. Bài hát có thể là:Kéo cưa lừa xẻ…………Lấy gì mà kéo
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần trong khi trẻ chơi cô chú ý sửa sai cho trẻ
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***************************************************


Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông mà trẻ biết . 
- Xem tranh bạn trai bạn gái ?
- Chơi nhón nhặt phân loại nắp chai. 
- Trò chuyện về món ăn trẻ thích. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích.
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Nhận biết: Tàu hỏa, ô tô
1. Mục đích 
a) Kiến thức
- Trẻ nhận biết, gọi tên và đặc điểm đặc trưng của ô tô, tàu hỏa: (đèn xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, kêu bim bim, đầu tàu, toa tàu, đường sắt, kêu tu..tu…) (MT19)
- Biết ô tô là phương tiện giao thông đường bộ, tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt, chạy trên đường sắt
b) Kỹ năng
- Rèn khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ
- Phát triển ngôn ngữ và vốn từ cho trẻ
c) Thái độ.
[bookmark: _Hlk192602197] Trẻ biết vâng lời khi tham gia giao thông, tích cực tham gia hoạt động
- Hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn hki ngồi trên các phương tiện giao thông.
2.Chuẩn bị:
 - Tàu hỏa, ô tô đồ chơi hoặc tranh ảnh ô tô, tàu hỏa
- Lô tô xe ô tô , tàu hỏa 
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Gây hứng thú:
- Hát bài “ Lái ô tô ”
- Các con vừa hát bài hát gì vây?
- Ô tô chạy ở đâu ?
- Ngoài ô tô đi trên đường còn có một phương tiệnchạy trên đường sắt nữa. Để biết được phương tiện nào chạy trên đường bộ, phương tiện nào chạy trên đường sắt cô cháu mình cùng nhau khám phá về ô tô, tàu hỏa nhé.
2.Nội dung.
* Hoạt động 1: Nhận biết tàu hoả, ô tô.
* Nhận biết tầu hỏa.
- Tiếp theo cô giả làm tiếng còi của tàu hỏa cho trẻ đoán
- Đố lớp mình đó là tiếng gì ?
- Cô đưa tàu hỏa  ra giới thiệu cho lớp quan sát
+ Cô đố các con có cái gì đây?
- Đúng rồi đây là tầu hoả đấy 
- Cô cho cả lớp nói lại 2,3 lần sau đó cô mời tổ, nhóm, cá nhận trẻ nói
- Cô chỉ vào từng bộ phận và cho trẻ nói?

- Tàu hỏa có những đặc điểm gì ?

-Tàu hỏa được gọi là phương tiện gì ?
- Tàu hỏa chạy ở đâu ?
- Tiếng còi tàu hỏa kêu như thế nào ?
- Tàu hỏa dùng để làmgì ?
=>Cô củng cố lại: tàu hỏa là phương tiện giao thông chạy trên đường sắt, người ta con gọi là xe lửa nữa, tàu hỏa chở được nhiều người và nhiều hàng hóa .
- Vừa rồi cô và các con cùng NB phương tiện giao thông nào ?
=> GD: Đúng rồi cô con mình vừa nhận biết ô tô và tàu hỏa đấy.Và khi các con ngồi trên bất cứ PTGT nào chúng mình cũng phải tuân thủ luật giao thông nhé và khi ngồi phải ngồi ngay ngắn không thò đầu ra ngoài và không đùa nghịch các con nhé .không sẽ xẩy ra tai nạn nhé
* Nhận biết ô tô
- Cô đưa xe ô tô khách ra giới thiệu cho trẻ quan sát và hỏi trẻ
- Cô có xe gì đây ?
- Cô cho trẻ nói 1-2 lần (Xe ô tô khách )
(Tổ nhóm, cá nhân trẻ đọc)
- Xe ô tô khách có những bộ phận nào ?
- Cô chỉ vào các bộ phận và cho trẻ gọi tên các bộ phận đó
- Xe ô tô khách được gọi là phượng tiện giao thông gì ?
- Ô tô kêu như thế nào?
+ Cô cho trẻ làm tiếng kêu của xe ô tô

- Xe ô tô khách giúp chúng mình điều gì ?
=>Cô củng cố : Ô tô khách gọi là phương tiện giao thông đương bộ , ô tô khách chở được nhiều người và nhiều hàng hóa đi từ nơi này đến nơi khác .Ngoài ô tô khách còn rất nhiều loại ô tô khác nữa chạy trên đường bộ như xe ô tô con , xe ô tô tải , xe buýt ……
+ Giáo dục: Trẻ ngồi ngay ngắn khi đi xeô tô ..., không nghịch hay đứng trên và khi phải chấp hành đúng các luật lệ giao thông...
* Hoạt động 2: TC: Chọn tranh theo yêu cầu của cô
- Cách chơi: Cô nói đặc điểm hoặc công dụng của phương tiện giao thông nào trẻ chọn nhanh tranh phương tiện giao thông đó giơ lên và gọi tên phương tiện giao thông đó .
- Cô cho lớp chơi 2-3 lần chơi, cô bao quát trẻ động viên trẻ tìm đúng tranh cô yêu cầu
3. Kết thúc: Hát bài “Đèn giao thông” và chuyển hoạt động
	 
- Trẻ hát
- Lái ô tô ạ
- Trên đường ạ
- Trẻ lắng nghe
 
 
 - Vâng ạ
 
 

- Trẻ lắng nghe
- Còi tàu ạ
- Trẻ quan sát
- Tàu hỏa ạ
- Trẻ lắng nghe


- Có đầu tàu, các toa tàu, bánh của tàu hoả ạ 
- Có cửa và bánh để chạy trên dường dậy ạ
- Đường sắt ạ
- Chạy ở đường sắt ạ
- U u u u ạ
- Trở khách và trở hàng ạ
- Trẻ lắng nghe 

- Đường sắt ạ

- Trẻ lắng nghe 



- Vâng ạ

- Trẻ lắng nghe 

- Ô tô khách ạ
- Trẻ nói
 
-  Có đầu xe, thân xe, bánh xe ạ
- Đường bộ ạ
 - Bin bin ạ
- Trẻ bắt chiếc kêu bim bim bim
- Trở người, hàng...ạ 
- Trẻ lắng nghe
 



-Trẻ chú ý lắngnghe



- Trẻ chú ý lắng nghe và qs

- Trẻ hứng thú tham gia chơi TC cùng cô
- Trẻ hát biểu diễn cùng cô


III. HOẠT ĐỘNGGÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát cây khế
- Trò chơi vận động: Tín hiệu giao thông
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời.
1. Mục đích 
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây khế. 
- Biết tên trò chơi và biết cách chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích và phát triển ngôn ngữ cho trẻ
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị: 
- Cây khế, lá cây, phấn, sỏi. 
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
3. Tiến hành hoạt động

	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
-  Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung.
* Hoạt động 1: Quan sát cây khế
- Cô dẫn trẻ đến bên cây khế và hỏi trẻ:  Đây là cây gì?
- Cây khế có đặc điểm gì?

- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây có màu gì?
- Thân cây nhẵn hay sần sùi?
- Lá cây như thế nào?
- Trồng cây khế để làm gì?
- Để cây luôn tươi tốt và cho nhiều quả ăn thì chúng mình phải làm gì?
 Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ yêu quý và biết chăm sóc, bảo vệ cây.
* Hoạt động 2. Trò chơi: Tín hiệu giao thông
- Cô nói cách chơi: Các con sẽ đóng vai những chiếc xe máy đang đi trên đường.
Khi cô giơ đèn xanh và nói: “Đèn xanh bật lên” các con hãy đi về phía trước.
Khi cô giơ đèn đỏ và nói: “Đèn đỏ bật lên” các con phải dừng lại ngay.
* Luật chơi
- Các con phải quan sát tín hiệu của cô. Khi đèn đỏ, trẻ phải dừng lại ngay. Bạn nào vẫn đi khi đèn đỏ sẽ phải quay lại vạch xuất phát chơi lại.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
* Hoạt động 3.Chơi tự do: Theo ý thích
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi đã chuẩn bị sẵn.
- Cô giới thiệu với trẻ đồ chơi, gợi ý các nhóm chơi khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
3.Kết thúc: Hết giờ cô tập chung trẻ nhận xét khen trẻ.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.
- Có gốc cây, thân cây, ngọn cây ạ.
- Gốc cây to ạ
- Màu nâu
- Sần sùi
- Lá cây màu xanh.
- Để ăn quả ạ
- Chăm sóc, tưới nước cho cây.


-  Trẻ chú ý nghe cô 







- Trẻ chú ý lắng nghe.





- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng

- Trẻ trả lời


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
Chơi chim sẻ và ô tô
           1.Mục đích.
         - Giúp trẻ tập luyện vận động chạy và phản ứng nhanh.
	2.Chuẩn bị 
         - Mũ chim, xe ô tô bằng bìa cattông . 
3. Cách chơi 
           - 1 cô làm người lái xe . Cô làm chim mẹ, trẻ làm chim con. Chim mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn. Khi nghe còi xe thì chim mẹ và chim con chạy nhanh lên vỉa hè. 
- Khi trẻ chơi thành thạo cho trẻ làm người lái xe. 
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***********************************************

Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông mà trẻ biết . 
- Xem tranh bạn trai bạn gái ?
- Chơi nhón nhặt phân loại nắp chai. 
- Trò chuyện về món ăn trẻ thích. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích.
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Âm nhạc:
- Dạy Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
- TCVĐ:  Ai nhanh hơn
1. Mục đích 
a) Kiến thức.
[bookmark: _Hlk192602486]- Trẻ biết tên bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”, tên tác giả, nội dung bài hát, thuộc bài hát (MT40).
- Trẻ biết chơi âm nhạc cùng cô
b. Kỹ năng:
- Trẻ hát to rõ lời bài hát và hát đúng giai điệu của bài hát
- Rèn khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
c. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết thực hiện một số luật giao thông thường gặp đối với trẻ.
- Trẻ vâng lời cô, tích cực tham gia hoạt động
2.Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”, tranh bài hát
- Xắc xô, nhạc cụ âm nhạc
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô mở đoạn nhạc cho trẻ đoán tên tiếng kêu của phường tiện giao thong nào?
+ Các bạn có nghe tiếng gì không?
+ Tàu hỏa kêu như thế nào?
- Cô có một bài hát rất hay về đoàn tàu nhỏ xíu đấy, các con có muốn hát cùng cô bài hát này không?
- Bây giờ chúng mình nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình để lắng nghe cô hát  nào.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Cô hát lần 1 kèm cử chỉ điệu bộ.
+ Giới thiệu tên Bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” tên tác giả “Mộng Lân” 
- Cô hỏi trẻ cả lớp nhắc lại. 
- Cô hát lần 2 minh họa nhạc cụ song loan
Giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát tả các bạn nhỏ cùng nhau chơi người đi đầu như là chú lái tàu còn các bạn phí sau nối đuôi nhau như 1 đoàn tàu nhỏ.
- Cô hát lần 3 kèm vỗ tay minh họa theo bài hát.
* Dậy trẻ hát
- Cô cho trẻ luyện tập theo
- Cả lớp hát, nhóm hát, cá nhân hát
- Trong khi trẻ hát, cô quan sát, khuyến khích trẻ hát
- Sau mỗi lần cô động viên và tuyên dương trẻ
- Giáo dục trẻ mỗi khi ra đường chúng mình phải nhìn trước nhìn sau khi tàu đi qua rồi chúng mình mới được sang đường các con nhớ chưa
2.2 Hoạt động 2. Trò chơi "Ai nhanh nhất"
- Cách chơi: Cô đã chuẩn bị những vòng tròn để giữa lớp. Số vòng ít hơn số trẻ chơi. Các con vừa  vừa đi vừa hát bài hát khi cô nói “tìm vòng, tìm vòng” trẻ nhảy nhanh vào vòng ai chậm chân không tìm được vòng phải nhảy lò cò.
- Luật chơi: Mỗi trẻ chỉ được vào một vòng
- Cô cho trẻ chơi 4, 5 lần.
 - Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
 - Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.
3.Kết thúc:  Nhận xét tuyên dương
	
Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ chú ý nghe cô hát


- Trẻ cả lớp nhắc lại. 
- Trẻ chú ý nghe 


- Trẻ chú ý nghe 


- Trẻ hứng thú hát.

- Trẻ hứng thú tham gia hát.
- Trẻ hát thuộc bài cùng cô

- Trẻ lắng nghe.

Trẻ chú ý hát cùng cô

Trẻ chú ý nghe cô giới thiệu







Trẻ chơi trò chơi cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát cây đu đủ 
- Trò chơi vận động: Đèn xanh, đèn dỏ
- Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức:  Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây đu đủ. 
- Biết tên trò chơi và biết cách chơi
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích và phát triển ngôn ngữ cho trẻ
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị: Cây đu đủ, sân rộng sạch, bằng phẳng.Lá cây, phấn
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
-  Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây đu đủ 
- Cô dẫn trẻ đến bên cây đu đủ và hỏi trẻ:  Đây là cây gì?
- Cây có đặc điểm gì?

- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây có màu gì?
- Lá cây như thế nào?
- Trồng cây đu đủ để làm gì?
- Để cây luôn tươi tốt và cho nhiều quả ăn thì chúng mình phải làm gì?
 Giáo dục: Hàng ngày các con phải tưới nước, chăm sóc cho cây để cây cho chúng ta thật nhiều quả ngọt cho chúng ta ăn nhé.
2.2 Hoạt động 2. Trò chơi: Đèn xanh, đèn đỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói cách chơi: TCVĐ: Đèn xanh, đèn đỏ
+  Cách chơi: Cô giáo nói "Ô tô xuất phát" thì trẻ làm động tác là lái xe ô tô và miệng kêu "Bim bim". Cô giơ tín hiệu đèn đỏ thì trẻ sẽ dừng lại. Cô chuyển sang tín hiệu đèn xanh thì trẻ tiếp tục đi. Cô giơ tín hiệu đèn xanh, trẻ sẽ tiếp tục chèo thuyền. Cô thay đổi tín hiệu liên tục các con sẽ quan sát và thực hiện cho đúng.
 + Luật chơi: Trẻ cần mô phỏng đúng động tác của phương tiện giao thông, chạy và đừng theo đúng tín hiệu giao thông. Nếu ai sai thì phải chạy ra ngoài một lần chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
2.3 Hoạt động 3.Chơi tự do: Theo ý thích
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi đã chuẩn bị sẵn.
- Cô giới thiệu với trẻ đồ chơi, gợi ý các nhóm chơi khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
3. Kết thúc: Gần hết giờ cô tập chung trẻ nhận xét khen trẻ.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.
- Cây có gốc, có thân, ngọn cây ạ.
- Gốc cây ạ
- Màu nâu ạ
- Lá cây màu xanh, 
- Lấy quả
- Chăm sóc, tưới nước cho cây.

-  Trẻ chú ý nghe cô 







- Trẻ chú ý lắng nghe.








- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng




- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG  CHƠI THEO Ý THÍCH
Trò chơi: Con bọ dừa
1.Mục đích:
- Trẻ nói được tên trò chơi và biết cách chơi trò chơi: trẻ  bò thẳng hướng bằng hai bàn tay và hai cẳng chân .
- Phát triển vận động và ngôn ngữ cho trẻ .
- Trẻ chơi tích cực,hào hứng và chơi đoàn kết.
2.Chuẩn bị:
- Chỗ chơi bằng phẳng sạch sẽ có trải chiếu hoặc thảm cho trẻ bò,nằm.
3.Cách chơi:
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô hướng dẫn cách chơi:
+ Cô sẽ giả làm bọ dừa mẹ bò đi trước,cô sẽ vừa bò vừa đọc thơ:
Bọ dừa mẹ đi trước
Bọ dừa con theo sau
Gió thổi ngã chỏng quèo
Nó kêu “Ối !Ối!Ối”
+ Các con làm bọ dừa con bò theo sau.Khi bò các con chú ý ngẩng đầu ,cổ vươn thẳng ,ngực ưỡn về phía trước ...Đến câu “Gió thổi...” các con sẽ nằm ngửa ra,hai chân đạp đạp vào không khí và kêu “ối!ối!ối”.
- Cô cho trẻ chơi 4 lần.
- Kết thúc cô nhận xét giờ chơi và chuyển hoạt động.
VI. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***********************************************

Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông mà trẻ biết . 
- Xem tranh bạn trai bạn gái ?
- Chơi nhón nhặt phân loại nắp chai. 
- Trò chuyện về món ăn trẻ thích. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích.
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Văn học
Thơ ‘Xe chữa cháy’’ – Phạm Hổ
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên bài thơ “Xe chữa cháy” , tên tác giả Phạm Hổ, biết đọc thơ được cùng cô, hiểu nội dung bài thơ. (MT26).
b. Kĩ năng:  Rèn kỹ năng đọc thơ to, rỏ lời. Và trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, qua đó phát triển ngôn ngữ cho trẻ. (MT29).
c.Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục: Xe chữa cháy rất cần thiết đối với chúng ta, xe có nhiệm vụ dập tắt các đám cháy ở bất kỳ nơi đâu. Vì vậy khi thấy có báo hiệu của xe chữa cháy thì mọi người điều khiển các phương tiện đi trên đường phải nhường đường cho xe chữa cháy.
2. Chuẩn bị:  Đồ dùng của cô.
- Máy tính, bộ tranh thơ có hình ảnh minh họa nội dung bài thơ “Xe chữa cháy”.
- Nội dung trò chuyện
- Đồ dùng của trẻ. Ghế và thảm đủ cho trẻ ngồ
3. Tiến hành hoạt động.

	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.
- Cô giới thiệu chương trình “bé yên thơ”
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ bắt chước tiếng kêu các phương tiện giao thông” như xe đạp, xe máy, ô tô.

- Cô trò chuyện và dẩn dắt vào bài
2. Nội dung.
ạ. Hoạt động 1: Cô đọc thơ.“Xe chữa cháy.”
- Cô đọc mẫu lần 1
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ ‘Xe chữa cháy ạ’’ của bác Phạm Hổ ạ 
+ Cô vừa đọc bài thơ gì ? (Xe chữa cháy ạ)
+ Bài thơ do ai sáng tác ? ( bác Phạm Hổ ạ )
- Cô đọc mẫu lần 2 kèm điệu bộ cử chỉ .
Giới thiệu nội dung bài thơ:  nói về chiếc xe chữa cháy và tác dụng của xe chữa cháy đối với con người. 
b. Hoạt động 2: Đàm thoại.
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Trong bài thơ nói về xe gì?
- Cô đố các con trong bài thơ “Xe chữa cháy” có màu gì?
- Xe chữa cháy thường chở gì?
“Mình đỏ như lửa”
“Bụng chứa nước đầy”
- Qua bài thơ các con thấy xe chữa cháy chạy như thế nào?
“Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố”
- Khi nhà bốc lửa xe chữa cháy làm gì?
“Nhà nào bốc lửa
Tôi dập liền tay
Ai gọi chữa cháy
Có ngay! Có ngay”
- Cô giải thích từ “Bốc lửa” có nghĩa là cháy rất to đấy
- Khi các con thấy có cháy chúng mình phải làm gì?
- Khi phát hiện có cháy các con còn nhỏ không thể làm gì nên các bé hãy chạy thật nhanh gọi người lớn tới giúp nhé.
-  Qua bài thơ các con biết xe chữa cháy có lợi ích gì?
=> Giáo dục: Các con ạ! Xe chữa cháy rất cần thiết đối với chúng ta, xe có nhiệm vụ dập tắt các đám cháy ở bất kỳ nơi đâu. Vì vậy khi thấy có báo hiệu của xe chữa cháy thì mọi người điều khiển các phương tiện đi trên đường phải nhường đường cho xe chữa cháy.
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ.
- Cô cho trẻ đọc theo cô 2-3 lần.
- Cho trẻ đọc thơ thi đua theo tổ.
- Cho trẻ đọc theo nhóm (2-3 nhóm)

- Cá nhân trẻ (1-2 cá nhân)
- Cô chú ý sửa sai, khuyến khích và động viên trẻ đọc bài.
*Củng cố: Hôm nay cô dạy các con học bài thơ gì?
- Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ.
3. Kết thúc: Hát bài em tập lái ô tô.
- Cô gd trẻ nhận xét tuyên dương...
	
- Trẻ lăng nghe
- Trẻ giơ tay hưởng ứng.
- Kính kong, kính kong, píp píp, bim bim.
- Trẻ lắng nghe 




 
- Bài thơ: Xe chữacháy ạ

- Của nhà thơ Phạm Hổ ạ
- Trẻ lắng nghe và xem tranh

- Xe chữa cháy ạ
- Xe chữa cháy  ạ

- Màu đỏ ạ
-  Chở nước ạ


-Như bay ạ



- Xe chữa cháy đến để dập lửa ạ.




- gọi xe chữa cháy ạ


- Vâng ạ
-Dập lửa ạ.

- Trẻ lắng nghe



- Cả lớp đọc thơ cùng cô.
- Các tổ đọc thơ.
- Nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ.
- 1,2 cá nhân trẻ đọc thơ.

- Trẻ chú ý nghe

- Xe chữa cháy ạ.

- Trẻ hưởng ứng hát biểu diễn cùng cô.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Xé lá, vẽ phấn, sỏi, đồ chơi có sẵn ngoài trời
1. Mục đích
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi và 1 số đặc điểm nổi bật của cây mít
- Trẻ biết tên trò chơi, luật cách chơi.
b. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển ngôn ngữ, rèn cho trẻ nói rõ ràng, đủ câu
c. Thái độ: Hứng thú tham gia vào các hoạt động
2. Chuẩn bị
- Tranh quả cam (mẫu thật). Lá cây, sỏi, phấn
3. Tiến hành hoạt động: 
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ hát bài “Quả”
- Các con 
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Quan sát cây mít
Cô cho trẻ quan sát cây mít và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây.
+ Thân cây mít như thế nào?
+ Lá mít như thế nào?
- Còn gì nữa không? 
- Các con đã được ăn quả mít bao giờ chưa?
- Các con thấy thế nào? 
- Cây trồng có tác dụng gì?
 Cô tổng hợp lại: Đây là cây mít, cây có 3 phần: Gốc, thân, lá. Gốc cây to sần sùi, màu nâu, nằm sát mặt đất, phía dưới gốc có nhiều rễ bám sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây phát triển. Thân cây cao, màu xám, có nhiều cành. Lá cây có màu xanh, to tròn, có nhiều gân lá. Cây mít là một loại cây ăn quả, quả mít vỏ có nhiều gai, bên trong có múi, khi chín có mùi thơm, ăn có vị ngọt và rất là bổ dưỡng. 
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
 GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
* Hoạt động 2. Trò chơi: Gieo hạt
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô hỏi trẻ vừa chơi xong trò chơi gì?
* Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết  thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
	

- Trẻ đi và hát cùng cô.


- Cây mít có gốc cây, thân cây, lá và quả mít ạ


- Cao, màu xám sẫm, sần sùi
- Màu xanh, to, tròn
- Quả mít có gai nhọn 
- Rồi ạ!
- Thơm, ngọt ạ!
- Cây to cho quả và bóng râm ạ!


- Trẻ chú ý lắng nghe





- Tưới nước cho cây ạ






- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi vui vẻ hào hứng.
- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi tự do


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG  CHƠI THEO Ý THÍCH
Trò chơi: Cái gì biến mất ? Cái gì xuất hiện?”
Mục đích
-Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ.
- Trẻ nói được tên 1 số phương tiện giao thông, đồ dùng, đồ chơi, loại quả quen thuộc - Khuyến khích trẻ nói đủ câu nói về đặc điểm của các loại phương tiện giao thông….
Chuẩn bị
3 – 5 thứ đồ dùng, đồ chơi quen thuộc, một chiếc khăn.
Cách chơi
-Cô bày các thứ đồ dùng, đồ chơi lên bàn, khuyến khích trẻ gọi tên, màu sắc, công dụng đồ dùng đồ chơi, nêu đặc điểm (màu sắc, kích thước) của chúng.
- Cô xếp các đồ chơi vào một chiếc đĩa (rổ) có phủ khăn kín, yêu cầu trẻ nhắm mắt lại để cô thêm (hoặc bớt) một thứ đồ chơi. Sau đó cô đọc: “úm ba la… mở mắt ra nào…!” rồi cho trẻ đoán xem cô vừa “làm phép” cho đồ chơi nào biến mất (hoặc xuất hiện thêm). Cho trẻ gọi to tên đồ chơi và đếm lại số lượng đồ chơi trong rổ.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***********************************************

Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông mà trẻ biết . 
- Xem tranh bạn trai bạn gái ?
- Chơi nhón nhặt phân loại nắp chai. 
- Trò chuyện về món ăn trẻ thích. 
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích.
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Tạo hình: Nặn bánh xe ô tô
1.Mục đích 
a. Kiến thức
-  Trẻ biết xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành bánh xe ô tô MT41
b. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng làm đất mềm dẻo và rèn luyện kỹ năng xoay tròn ấn dẹp nặn được bánh xe , trả lời được 1 số câu hỏi của cô. 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ lợi ích của các phương tiện giao thông
2.  Chuẩn bị
-  Đồ chơi xe ô tô, bài nặn mẫu, vòng lái xe ô tô, bảng đen, đất nặn.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú.
Pí po pí po – Đố trẻ đó là tiếng còi của phương tiện giao thông nào?
Chúng mình cùng hát bài: Em tập lái ô tô nhé.
Cô có món quà dành tặng lớp chúng mình.
 Đưa đồ chơi ô tô xuất hiện 
 Đây là ô tô màu gì?
 Ô tô có những bộ phận nào?
 Ô tô chạy được nhờ có gì?
 Bánh xe ô tô hình gì?
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm kiến thức. 
 * Cô cho trẻ quan sát mẫu: Các con chú xem cô có gì đây nhé.
- Chúng mình quan sát xem chiếc ô tô của cô được làm bằng gì?
- Vậy muốn nặn được bánh xe ô tô như thế này thì các con cần có gì?
- Bánh xe hình gì?
- Bánh xe ô tô màu gì?
- Chúng mình cùng đếm với cô xem chiếc ô tô có mấy bánh xe.
- Khi các con nặn thì phải như thế nào nào?
- Khi đất nặn dính vào tay thì các con phải làm sao?
- Các con có được bôi vào quần áo của mình hay không?
- Vậy các con sẽ nặn như thế nào?
 - Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con nặn bánh xe ô tô nhé.
* Cô nặn mẫu: Tay phải cô đất nặn màu đen, cô bóp cho đất mềm, tiếp đó cô đặt đất nặn xuống bảng cô áp lòng bàn tay phải vào đất, tay trái cô giữ bảng. Cô xoay tròn đất liên tục khi nào đất tròn thì cô dừng lại, tiếp đó cô dùng lòng bàn tay ấn dẹt để tạo thành bánh xe và cô được bánh xe đấy.
+ Cô nặn được cái gì? 
+ Bánh xe có hình gì? Màu gì?
- Chúng mình có muốn nặn bánh xe ô tô không?
- Cô con mình nặn bánh xe tròn nhé!
- Cô cho trẻ làm động tác bóp đất, xoay tròn mô phỏng động tác nặn
2.2. Hoạt động 2: Thực hành sáng tạo:
- Cô đã chuẩn bị cho các con đất nặn và bảng con bay các con cùng thi nhau nặn bánh xe ô tô xem bạn nào nặn đẹp nhé.
- Cho trẻ nặn cô bao quát động viên trẻ 
- Khuyến khích trẻ nhào đất trong lòng bàn tay, xoay tròn đất trên bảng và ấn dẹt đất làm bánh xe ô tô.
- Trong khi trẻ thực hiện cô mở nhạc nhẹ kíchthích, tập trung cao độ để sáng tạo.
2.3. Hoạt động 3: Giải thích.
- Trẻ trưng bày sản phẩm.
- Sau 1 thời gian, các nghệ nhân nhí đã rất tích cực sáng tạo ra những bức tranh rất đẹp. Bây giờ, cô mời nghệ nhân lên giới thiệu về sản phẩm của mình nào?
- Con vừa làm gì vậy?
- Để nặn được bánh xe ô tô con phải làm như thế nào?
+ Mời 2-3 trẻ lên nói về bài của mình hoặc của bạn
2.4. Hoạt động 4: Củng cố 
-+ Khi nặn bánh xe ô tô con cảm thấy thế nào?
+ Con định làm gì với sản phẩm của con?
+ Nêu có thời gian con định nặn thêm gì?
 3. Kết thúc: Cô và trẻ cùng vận động bài hát “Lái ô tô”
	 
Trẻ nói tên phương tiện giao thông 
Cả lớp cùng hát.


Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời


  


Trẻ trả lời

- Đất nặn ạ

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

- làm đất mềm dẻo ạ
- Phải rửa tay ạ

- Không ạ


 - Vâng ạ



Trẻ chú ý
 


- Trẻ trả lời 
- 1-2 trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ động tác mô phỏng cùng cô.



Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện

Trẻ thực hiện


Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày




Trẻ trả lời
Trẻ trả lời

Trẻ chia sẻ


Trẻ trả lời

Trẻ cầm vòng lái xe ô tô vận động cùng cô  


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: cây bưởi
- Trò chơi vận động: Đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây bưởi.
- Nhớ tên trò chơi và cách chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây .
2. Chuẩn bị: 
- Cây bưởi, sân rộng sạch, bằng phẳng. Lá cây, phấn …..
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô hỏi trẻ về thời tiết trong ngày và dẫn dắt trẻ đến nới quan sát.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát quả bưởi.
- Cô giới thiệu cho trẻ câybưởi và đàm thoại cùng trẻ:
+ Đây là cây gì?
+ Thân cây như thế nào?

+ Lá cây như thế nào?


+ Trên cây các con đang nhìn thấy gì?
+ Quả bưởi như thế nào?

+ Cây bưởi được trồng để làm gì?
+ Làm thế nào để cây tươi tốt, có nhiều quả?

=> Cây bưởi thân sần sùi, màu xám, nhiều gai. Lá bưởi to, dày, hình bầu dục, có màu xanh lá, mặt trên màu xanh đậm hơn mặt dưới. Quả bưởi to, tròn, có màu xanh, khi già thì hơi vàng, bên trong là có các múi bưởi, hạt bưởi. 
* Hoạt động 2. Trò chơi: “Đi theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông” 
+ Cách chơi: Một bạn đóng vai chú cảnh sát giao thông đeo còi và cầm gậy chỉ đường đứng trên bục để điều khiển giao thông, các bạn còn lại làm người đi bộ tham gia giao thông đi lại trên đường theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông. Khi chú cảnh sát giao thông giơ tay phải thẳng đứng trước mặt tất cả các PTGT và người tham gia giao thông phải dừng lại. Khi chú cảnh sát giao thông giang ngang hai tay thì người và xe đi phía trước mặt và sau lưng cảnh sát giao thông dừng lại, người đi bộ và  xe phía phải, phía trái được phép đi. Khi chú đưa tay báo hiệu chỉ đường hướng nào hướng đó được phép đi. (Cô vừa nói, vừa thể hiện hành động của chú cảnh sát giao thông)
 + Luật chơi: Trẻ đi đường theo đúng hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông. Thời gian là 1 bản nhạc. Bạn nào đi không theo hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông bạn đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
- Cô tổ chức cho cho trẻ chơi 2 - 3 lần
* Hoạt động 3: Chơi tự do: Theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi có ngoài trời: đu quay,cầu trượt,bập bênh, chơi với lá, phấn…
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ.
	




- Trẻ quan sát

- Cây bưởi
- Thân cây sần sùi, màu xám, có nhiều gai.
- Lá to, dày, có hình bầu dục, màu xanh lá, nhẵn nhụi, mặt trên màu đậm hơn mặt dưới.
- Quả bưởi
- Quả to, tròn, vỏ màu xanh vàng
- Lấy quả, cho bóng mát
- Tưới nước, chăm sóc, không trèo cây, bẻ cành, …
- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng



















- Trẻ chơi


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Trò chơi : Thêm, bớt đồ chơi
1. Mục đích:
- Trẻ nói được tên trò chơi, tên và đặc điểm của đồ chơi .
- Trẻ nhận biết đồ chơi được thêm vào( hay bớt đi).
- Trẻ chơi tích cực.
2. Chuẩn bị:
- 3-6 lô tô (xe đạp,xe máy,ô tô,tàu hoả,búp bê....).
3. Tiến hành:
- Cô khuyến khích trẻ gọi tên,nhận biết màu sắc của từng đồ vật trong lô tô.
- Cô xếp các tranh lô tô thành hàng ngang trước mặt trẻ.Yêu cầu trẻ nhắc lại tên từng đồ vật trong lô tô theo thứ tự sắp xếp.
- Cô yêu cầu trẻ nhắm mắt lại rồi thêm vào một tranh lô tô đồ vật bất kì. Cho trẻ mở mắt ra quan sát hàng lô tô,tìm và gọi tên đồ vật trong tranh lô tô mới. Nếu trẻ không nhận ra,cô gợi ý cho trẻ bằng cách gọi tên lần lượt từng đồ vật trong các tranh lô tô.
- Tương tự, cô cho trẻ chơi nhận biết đồ vật trong tranh lô tô nào được bớt đi.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
*****************************************
TUẦN 3: Phương tiện giao thông đường thủy
 (Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/03 đến ngày 03/4/2026)
Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Tên các loại phương tiện giao thông đường thủy, đặc điểm…. Cho trẻ xem tranh về phương tiện giao thông  đường thủy.
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Vận động
- BTPTC: Tập với túi cát
- VĐCB: Nhún bật tại chỗ
-  TCVĐ: Chèo thuyền
1. Mục đích 
a) Kiến thức .
[bookmark: _Hlk194219036]- Trẻ biết thực hiện vận động nhún bật tại chỗ với sự giúp đỡ của cô (MT5)
- Trẻ biết tên chơi và biết cách chơi trò chơi
b) Kỹ năng
[bookmark: _Hlk194219073]- Bước đầu luyện cho trẻ có kỹ năng nhún bật tại chỗ
- Phát triển thể lực và rèn luyện khả năng vận động nhanh nhẹn cho trẻ
c) Thái độ.
- Cô giáo dục trẻ biết được luyện tập thể dục rất tốt cho sức khỏe
2. Chuẩn bị :Sân tập bắng phẳng sạch sẽ, túi cát
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô kiểm tra sức khỏe, thân thể trẻ và dẫn dắt trẻ vào bài học
2. Nội dung
2.1. HĐ1. Khởi động.
- Cô và trẻ hát bài : Một đoàn tàu và đi thành vòng 
tròn quanh sân , kết hợp với các kiểu đi: đi thường -> đi nhanh -> chạy chậm -> chạy nhanh-> chạy chậm -> đi thường dừng lại đội hình vòng tròn dãn cách đều
2.2. HĐ2. Trọng động .
a. Bài  tập phát triển chung
- Cô cho trẻ tập động tác tập với túi cát
- Động tác Tay: 2 tay cầm túi cát giơ lên cao, hạ xuống.
- Động tác Bụng: 2 tay cầm túi cát giơ lên cao và gập người xuống.
- Động tác Chân: Trẻ đứng lên ngồi xuống.
- Động tác bật: 2 tay cầm túi cát bật chụm chân tách chân.
- Cô cùng trẻ tập BTPTC 1 đến 2 lần
b. Vận động cơ bản: Nhún bật tại chỗ
- Cô làm mẫu lần 1: Cô làm trọn vẹn không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2: Cô vừa làm vừa kết hợp phân tích động tác
+ Khi có hiệu lệnh “chuẩn bị”cô chống 2 tay vào hông và hai chân chụm. Khi có hiệu lệnh “bật”, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, đồng thời chân hơikhuỵu gối, nhún bật cao, bàn chân chạm đất nhẹ nhàng. (Cố gắn bật mạnh 2 chân lên cao). Sau đó cô đi về cuối hàng.
* Trẻ thực hiện
+ Cô gọi 1-2 trẻ giỏi lên làm cho cả lớp xem 
+ Cô cho lần lượt từng tổ, nhóm, cá nhân trẻ lên làm cho đến hết
- Trong khi trẻ thực hiện cô quan sát bao quát, giúp đỡ, sửa sai cho trẻ 
- Cô con mình vừa thực hiện vận động gì?
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ
c. TCVĐ: Chèo thuyền
- Cô giới thiệu tên trò chơi mới “Chèo thuyền”
- Cách chơi: Trẻ xếp hàng dọc, ngồi duỗi chân bạn đầu hàng dài ngồi đầu hàng làm thuyền trưởng 2 tay làm động tác bơi thuyền những trẻ ngồi sau bá vai nhau rồi đu người về phía trước ngả người ra sau theo nhịp bài hát em đi chơi thuyền mỗi lần chơi được tính bằng 1 lần bài hát. Trong khi chơi bạn nào không bá vai bạn mà ngả người sang 2 bên thì bạn đó bị loại ra khỏi 1 lần chơi. 
- Cô tổ chức cho cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân 
3. Kết thúc:  Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	






- Trẻ đi theo yêu cầu của cô





-Trẻ tập cùng cô 












- Trẻ quan sát cô thực hiện






- Trẻ thực hiện




- Trẻ trả lời





- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi

- Trẻ làm theo yêu cầu


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Ô tô vào bến
- CTD: Đồ chơi sẵn có ngoài trời.
1.Mục đích 
a. Kiến thức
- Trẻ được dạo chơi và hít thở không khí trong lành.
- Trẻ biết sự thay đổi của thời tiết (gió, nắng, mặt trời, có sương…)
b. Kỹ năng
- Biết được đặc điểm và sự ảnh hưởng của tời tiết đến cuộc sống con người.
- Phát triển tai nghe và sự chú ý của trẻ
c. Thái độ
- Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường làm giảm sự biến đổi khí hậu
2. Chuẩn bị:
-  Sân trường rộng sạch, bằng phẳng
- Cô xem dự báo thời tiết từ ngày hôm trước.
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng
- Mỗi trẻ 1 vòng thể dục
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú:
- Cô trẻ vừa đi vừa hát “ Đi chơi đi chơi, nào các bạn ơi…….” Và hướng trẻ vò bài học.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Quan sát thời tiết.
- Cô dẫn trẻ ra sân và cho trẻ quan sát thời tiết ngày hôm nay như thế nào?
- Cô hỏi trẻ: Các con thấy thời tiết hôm nay như thế nào?
- Nhìn lên bầu trời thấy như thế nào?
- Con thấy hôm nay trời có gió không? Vì sao con biết? 
- Cô dự kiến hỏi trẻ các tình huống:
+ Nếu trời nắng thì bầu trời như thế nào?
+ Khi ra ngoài nắng chúng mình cần phải làm gì?
+ Nếu trời mưa thì bầu trời như thế nào?
 + Khi ra ngoài trời mưa chúng mình phải mặc gì?
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Ô tô vào bến
 - Giới thiệu tên trò chơi, và cách chơi cho
trẻ:
-  Mỗi bạn sẽ cầm một chiếc vòng làm bô lăng lái xe ô tô và vừa đi vừa hát bài: “Em tập lái ô tô” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Khi cô có hiệu lệnh ô tô về bến các con phải chạy nhanh về bến của mình.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do:
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết  thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
	
- Trẻ đi và hát cùng cô.



- Trẻ quan sát và trả lời.

- Trẻ quan sát trả lời.
- Có ạ! Vì con thấy mát, ( hoặc con thấy cành cây đung đưa../)

- Trẻ suy nghĩ trả lời.


- Trẻ suy nghĩ và trả lời.






- Trẻ chú ý lắng nghe cô.





- Trẻ chơi vui vẻ hào hứng.



- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi tự do


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn : Cách chuyển hạt bằng thìa
1. Mục đích :
- Trẻ biết tay phải cầm thìa bằng 3 ngón tay, biết xúc hạt từ bát bên trái sang bát bên phải và ngược lại từ bát bên phải sang bát bên trái.
- Rèn sự khéo léo của đôi tay.
2. Chuẩn bị:
- Hạt, thìa, bát
3. Tiến hành:
- Cô làm mẫu cho trẻ xem.
- Cô cho trẻ thực hiện.Trong quá trình trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn trẻ.
- Cuối giờ cô nhận xét động viên trẻ.
VI. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***********************************************************
Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Tên các loại phương tiện giao thông đường thủy, đặc điểm…. Cho trẻ xem tranh về phương tiện giao thông  đường thủy.
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
NB: Hình vuông - hình tròn
I. Mục tiêu:
a. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk194219366]- Trẻ nhận biết và gọi tên được hình tròn, hình vuông. Biết được hình tròn lăn được, hình vuông không lăn được
-Trẻ nhận biết được hình vuông màu xanh, hình tròn màu vàng. (MT21)
- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
b. Kỹ năng:
- Trẻ có khả năng gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, màu sắc của hình(hình vuông màu xanh, hình tròn màu vàng)
- Trẻ có kĩ năng khảo sát hình tròn, hình vuông
- Trẻ có kĩ năng chọn và giơ đúng hình theo yêu cầu của cô
- Rèn và phát triển ngôn ngữ, phát triển tư duy cho trẻ.
-Trẻ có kĩ năng trả lời được câu hỏi của cô: Đây là hình gì? Màu gì?...
c.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
- Trẻ có ý thức cất đồ dùng đúng nơi qui định theo hướng dẫn của cô.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô
- Hình tròn, hình vuông
- Túi ảo thuật, bảng 
- Một số đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp như:hộp quà, chậu hoa, xắc xô, hộp bánh…
* Đồ dùng của trẻ       
- Mỗi trẻ hộp quà, 1 hình tròn, 1 hình vuông (nhỏ hơn của cô)
- Que kem, bông, ống hút
- Trang phục gọn gàng, tâm thế sẵn sàng hoạt động.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú.
Cho trẻ vận động theo nhạc bài “Bóng tròn to”. 
- Cô trò chuyện về nội dung bài hát… và đàm thọi hỏi trẻ? 
+ Cô cùng các con vừa VĐ bài hát gì?
+ Bài hát tác giả đã nói về  điều gì?
+ Quả bóng có hình gì? …, cô hướng trẻ vào bài.
2. Hoạt động giáo dục
2.1. Giai đoạn 1. Trẻ được trải nghiệm 
- Chú Hề xuất hiện
- Cô hỏi trẻ:
+ Các con ơi các con có biết ai kia không?
+ Chúng mình cùng chào chú Hề nào!
+ Chú Hề vừa làm gì?
+ Bây giờ chúng mình có muốn xem chú Hề diễn ảo thuật không?
- Trẻ xem chú Hề biểu diễn ảo thuật.
- Các con thấy chú Hề biểu diễn ảo thuật thế nào?
- Chú Hề nói: 
+ Chú Hề còn có một trò chơi rất là hay nữa đấy các bạn có muốn tham gia chơi cùng chú Hề không?
- Chú Hề đã chuẩn bị rất nhiều hình vậy mỗi bạn hãy chọn cho mình một hình nào.
- Cô giáo hỏi trẻ
+ Chú Hề vừa tặng các cô hình gì?
+ Chúng mình thấy hình của chú Hề như nào?
- Cô con mình cùng chơi với hình với chú Hề nào.
- Cô và trẻ trải nghiệm lăn hình cùng với chú Hề
- Chú Hề hỏi trẻ:
+ Các bạn vừa chơi với hình gì?
+ Các bạn có lăn được hình không?
+ Vừa rồi các bạn chơi với chú Hề có vui không?
- Chú Hề còn chuẩn bị cho mỗi bạn một phần quà chú sẽ gửi cô giáo tặng chúng mình nhé.
 Đã đến giờ chú Hề phải đi diễn rồi chú Hề xin chào các bạn nhỏ.
2.2. Giai đoạn 2: Phân tích trải nghiệm.
- Các con vừa được chơi với chú Hề các con thấy như thế nào?
- Con được chơi với hình gì?
- Hình tròn có màu gì?
- Hình vuông có màu gì?
- Hình nào lăn được?
- Con thấy hình vuông có lăn được không?
- Vì sao hình vuông không lăn được?
2.3.Giai đoạn 3: Khái quát hóa khái niệm, hình thành biểu tượng toán
* Nhận biết hình tròn:
+Vừa rồi chú Hề đã tặng cho chúng mình mỗi bạn một hộp quà, chúng mình cùng kiểm tra xem trong hộp quà có gì nào?
+ Các con nhìn xem cô có hình gì đây?
- Chúng mình cùng giơ hình tròn lên giúp cô nào.
+ Đây là hình gì?
- Đúng rồi đây là “Hình tròn” đấy! Cả lớp cùng nói to nào:“Hình tròn”
+ Con đang cầm hình gì?
+ Hình tròn màu gì? 
- Cô cho trẻ khảo sát sờ đường bao quanh hình tròn
+ Con thấy hình tròn như thế nào?
+ Chúng mình cùng lăn hình tròn nào? Hình tròn có lăn được không các con? (À, hình tròn lăn được giống như bánh xe quay đây này).
+ Vì sao hình tròn lăn được nhỉ?
+ Cô khái quát lại: Hình tròn là hình không có cạnh, có đường bao quanh là đường cong tròn nên hình tròn lăn được.
- Cho trẻ quan sát tìm đồ chơi quanh lớp có dạng hình tròn:
+ Bây giờ các bạn tìm xung quanh lớp mình xem đồ dùng đồ chơi nào có dạng hình tròn?( Chậu hoa, đồng hồ, sắc xô, hộp bánh,…)
*Nhận biết hình vuông:
+ Cô đưa hình vuông ra và cho trẻ chọn hình giống hình của cô. Cô giới thiệu: “Đây là hình vuông”
+ Cô hỏi trẻ: Cả lớp mình chọn được hình gì?
+ Con đang cầm hình gì?
+ Con có nhận xét gì về  hình vuông?
+ Con thấy cạnh của hình vuông như nào?
- Chúng mình có muốn chơi với hình vuông cùng cô không.
- Cho trẻ khảo sát đường bao hình vuông
+ Hình vuông có lăn được không nhỉ? 
+ Vì sao hình vuông không lăn được không?
- Hình vuông không lăn được vì hình vuông có cạnh, góc
=> Cô khái quát đặc điểm hình vuông: Hình vuông là hình có 4 cạnh 4 góc, các cạnh hình vuông bằng nhau và hình vuông không lăn được.
- Cho trẻ quan sát tìm đồ chơi quanh lớp có dạng hình vuông:
+ Các con nhìn xung quanh lớp mình xem đồ dùng đồ chơi nào có dạng hình vuông? (hộp quà, bánh chưng, hộp bánh …)
+ Chúng mình vừa nhận biết hình gì?
+ Hình tròn thì như nào? Hình tròn có lăn được không?   + Hình vuông thì như nào? Hình vuông có lăn được không? 
=> Cô khái quát lại: Hình tròn là hình không có cạnh,có đường bao quanh là đường cong tròn, hình tròn lăn được còn hình vuông là hình có 4 cạnh góc, các cạnh hình vuông bằng nhau và hình vuông không lăn được 
* Mở rộng: Ngoài hình tròn, hình vuông còn có các hình học khác như hình tam giác, hình chữ nhật,…
2.4. Giai đoạn 4: Thử nghiệm 
- Trò chơi 1:​“Thi ai giỏi”
Bây giờ chúng mình thi giơ hình xem ai giỏi nhất nhé!
- Cách chơi: Cô gọi tên hình hoặc đặc điểm của hình - Trẻ tìm giơ hình và nói tên hình
- Cô động viên khuyến khích trẻ nói, gọi đúng tên hình.
- Các con vừa chơi với hình rất giỏi cô khen cả lớp chúng mình!
- Trò chơi 2: “Xếp hình”
+ Cách chơi: Cô cho trẻ đồ dùng các loại (Que kem, bông, ống hút, dây …) nhiệm vụ các con là chọn đồ
 dùng xếp lại thành hình tròn, hình vuông.
- Cô cho chơi trò chơi.
- Cô quan sát, động viên khuyến khích trẻ khi chơi.
3. Kết thúc:
- Cô động viên khuyến khích trẻ
	



· Trẻ trả lời 
· Trẻ  trả lời 
· Trẻ lắng nghe





· Chú Hề ạ 
· Trẻ chào 
· Trẻ trả lời
· Có ạ 


· Trẻ trả lời


· Có ạ



· Trẻ trả lời
· Trẻ trả lời
· Trẻ chơi cùng cô và chú Hề

· Trẻ trả lời
· Trẻ trả lời

· Vâng ạ


· Chào chú hề


· Trẻ trả lời 
· Trẻ trả lời
· Trẻ trả lời 
· Trẻ trả lời 
· Màu xanh
·  Không ạ 
· Vì có góc, cạnh 





· Trẻ thực hiện 
· Trẻ trả lời
· Trẻ giơ hình 
· Trẻ trả lời 


·  Trẻ trả lời : Hình  tròn
· Màu vàng
· 
· Trẻ trả lời
· Trẻ lăn hình


· Trẻ trả lời
· Trẻ lắng nghe


· Trẻ tìm hình quanh lớp




· Trẻ quan sát
· Trẻ trả lời ( 3-4 trẻ)
· Trẻ trả lời
· Trẻ trả lời
· Trẻ trả lời 
· Có ạ

· Trẻ khảo sát hình
· Trẻ trả lời 
· Trẻ trả lời
· Trẻ lắng nghe

· Trẻ lắng nghe




· Trẻ tìm hình quanh lớp


· Trẻ trả lời
· Trẻ trả lời
· Trẻ trả lời

· Trẻ lắng nghe 





· Trẻ lắng nghe



· Trẻ lắng nghe 


· Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi xếp hình vuông , hình tròn bằng các nguyên liệu khác nhau 


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Cây hoa bỏng
- Trò chơi: Đi tàu hỏa.
- Chơi tự do: Lá cây, phấn, sỏi, đồ chơi sẵn có ngoài trời    
1. Mục đích 
a. Kiến thức:
 - Trẻ biết tên cây hoa bỏng, biết được đặc điểm của cây hoa bỏng
- Trẻ biết tên trò chơi và biết cách chơi
b.Kỹ năng.
- Mở rộng vốn từ cho trẻ, phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
c. Giáo dục:Trẻ vui chơi đoàn kết, biết ích lợi của quả với đời sống hàng ngày
2. Chuẩn bị
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng. 
- Sân chơi sạch sẽ, bằng phẳng, cây hoa bỏng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: 
Cô giới thiệu mục đích của buổi quan sát: Cô dẫn trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài hát: “Màu hoa” của nhạc sỹ Thu Hà
2. Nội dung:
* Hoạt động 1. Quan sát: Cây hoa bỏng:
- Cô đố lớp mình biết đây là hoa gì?
- Đây là hoa gì?
- Hoa bỏng có màu gì?
- Lá cây có màu gì?
- Đây là cái gì của hoa bỏng? 
- Thân cây có màu gì?
- Gốc cây đâu? Gốc có gì? (gốc cây có dễ cây đâm sâu xuống đất hút chất dinh dưỡng để nuôi cây.
- Sau cô hỏi nhiều cá nhân nhắc lại đặc điểm của cây hoa bỏng. 
=> Đây là cây hoa bỏng, hoa có màu đỏ, lá cây có màu xanh, thân canh có màu xanh, rễ cây đâm sâu xuống dưới đất hút chất dinh đưỡng để nuôi cây.
=> Giáo dục: Hàng ngày các con phải chăm sóc tưới nước cho cây không được hái hoa bẻ cành  
- Hỏi lại tên bài?                                                                                                                              
- Cô nhận xét trẻ
* Hoạt động 2. Trò chơi: Đi tàu hỏa
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành một hàng dọc. Trẻ phía sau đặt tay lên vai bạn phía trước tạo thành đoàn tàu. Cô đóng vai người lái tàu đứng đầu đoàn.
+ Cô nói: “Tàu sắp khởi hành rồi, các hành khách đã sẵn sàng chưa?”, “Tàu chạy” và làm tiếng “xình xịch, xình xịch” Khi cô nói: “Tàu chạy nhanh” trẻ đi nhanh hơn một chút. Khi cô nói: “Tàu vào ga” trẻ dừng lại.
* Luật chơi
- Trẻ phải bám vai bạn phía trước.
- Không được chen lấn hoặc xô đẩy bạn.
- Khi có hiệu lệnh dừng tàu, tất cả phải dừng lại. 
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
* Hoạt động 3.Chơi tự do: Theo ý thích
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi đã chuẩn bị sẵn.
- Cô giới thiệu với trẻ đồ chơi, gợi ý các nhóm chơi khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
3. Kết thúc: Cô tập trung trẻ nhận xét khen trẻ.
	
- Trẻ vừa đi vừa hát cùng cô




- Cây hoa bỏng ạ
- Hoa bỏng ạ
- Màu đỏ ạ
- Màuxanh ạ
- Thân cây ạ
- Màu xanh ạ


- Trẻ lắng nghe





- Chú ý lắng nghe.





- Lắng nghe.











- Trẻ chơi



- Chơi tự do theo ý thích


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn trò chơi: Trời nắng, trời mưa
1. Mục đích
- Trẻ biết tên trò chơi : Trời nắng, trời mưa
- Trẻ tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn
- Giáo dục trẻ khi chơi đoàn kết
2. Chuẩn bị
- Sân chơi bằng phẳng sạch sẽ thoáng mát
- Mũ thỏ, nhạc bài hát trời nắng trời mưa
3. Tiến hành
- Cô cùng trẻ làm thỏ mẹ thỏ con đi tắm nắng: hai tay để trước ngực ( giả làm chân của Thỏ) bật nhảy tiến về phía trước. Vừa bật vừa hát.  
     Trời nắng trời nắng
 Thỏ đi tắm nắng
    Vươn vai vươn vai
Thỏ rung đôi tai
   Nhảy tới, nhảy tới
       Đùa trong nắng  mới
      Bên nhau bên nhau
          Bên nhau ta cùng chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3  lần trong khi trẻ chơi cô chú ý quan sát trẻ.
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........

***********************************************************

Thứ tư ngày 01 tháng 04 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Tên các loại phương tiện giao thông đường thủy, đặc điểm…. Cho trẻ xem tranh về phương tiện giao thông  đường thủy.
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Âm nhạc 
Nghe hát: Em đi chơi thuyền.
VĐTN: Lái ô tô(TT).
[bookmark: _Hlk194219494]1. Mục đích 
a. Kiến thức.
+ Trẻ chú ý lắng nghe và nhớ được tên bài hát và hiểu nội dung bài hát: “Em đi chơi thuyền”(MT40)
+ Trẻ biết hát và vận động theo nhạc bài hát “lái ô tô” 
b. Kỹ năng.
 + Trẻ nghe hát và hưởng ứng cùng cô bài hát: “Em đi chơi thuyền”cùng cô
 + Rèn kỹ năng vận động theo nhạc
- Phát triển tai nghe âm nhcạ cho trẻ
c. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô
2. Chuẩn bị
+ Trang phục cô và trẻ gọn gàng, sạch sẽ
+ Máy, đĩa nhạc, cô thuộc lời bài hát
- Mô hình phương tiện giao thông đường thuỷ 
3. Tiến hành hoạt động

	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Trò chuyện gây hứng thú
- Cô và trẻ đi xem mô hình phương tiện giao thông đường thuỷ trò chuyện cùng trẻ và hỏi trẻ về 1 tên gọi của các phương tiện GT đó:
- Các con hãy nhìn và quan sát xem cô có gì đây?
- Thuyền bơi ở đâu?
- Thuyền là phương tiện giao thông đường gì?
- Các con đà được đi thuyền chưa? (Chưa ạ)
- Khi đi thuyền các con phải ngồi như thế nào?
*Cô giáo dục trẻ: Các con ạ thuyền là phương tiện giao thông đường thủy, thuyền đi ở dưới nước giúp chở người và chở hàng hóa khi ngồi trên thuyền các con phải ngồi ngoan nếu không sẽ bị lật thuyền đấy. Cô có một bài hát rất hay cũng nói về chiếc thuyền,  đó là bài hát “Em đi chơi thuyền” của nhạc sỹ Trần Kiết Tường  các con hãy lắng nghe cô hát bài hát này nhé.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Nghe hát: “Em đi chơi thuyền”
* Cô hát cho trẻ nghe
-  Cô hát lần 1: Cô hát trọn vẹn bài hát 
- Cô vừa hát cho chúng mình nghe bài hát:  “Em đi chơi thuyền” của nhạc sỹ Trần Kiết Tường rồi đấy để bài hát hay hơn các con hãy lắng nghe cô hát bài hát này cùng nhạc nhé.
- Cô hát lần 2: Kết hợp với các động tác minh họa.
+ Cô giới thiệu về nội dung bài hát: Cô vừa hát xong bài hát này rồi bài hát nói về một bạn nhỏ được đi chơi thuyền trong thảo cầm viên đấy. Có thuyền rồng này lại có cả thuyền hình con vịt nữa đấy. Má dặn bạn nhỏ ngồi im khi đi chơi thuyền.
- Lần 3: Cô cho trẻ nghe bài hát do ca sĩ hát
Cô hỏi lại trẻ xem hôm nay được nghe bài hát gì?
=>Cô giáo dục trẻ: Khi ngồi trên thuyền chúng mình phải ngồi ngoan không được đùa nghịch kẻo lật thuyền các con nhớ chưa nào?
2.2. Hoạt động 3: VĐTN bài hát “ Lái ô tô”
Cô giới thiệu tên bài hát “ Lái ô tô”Của tác giả Nguyễn văn Tý
- Bài hát sẽ hay hơn, sôi động hơn khi được vận động đấy, các con chú ý xem cô vận động nhé
- Cô vận động mẫu lần 1: Không phân tích
- Cô vận động mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác:
+ Cô hát câu thứ nhất:  “ Pí pò…lái ô tô”cô đưa hai tay ra trước mặt giả vờ như cầm tay lái, nghiêng người sang phải ,sang trái,chân nhún theo nhịp. 
+ Câu thứ 2 “Pí po….đón cô” tiếp tục nghiêng đầu
sang trái sang phải, sau đó đưa hai tay lên cao vào tiếng “lớn” và úp bàn tay vào ngực khi hát tiếng “cô”
- Bây giờ cô mời các con cùng đứng lên vận động bài hát nào?
+ Dạy trẻ vận động:
- Cô cho cả lớp vận động: 2 - 3 lần.
- Tổ VĐ.
- Nhóm VĐ.
- Cá nhân trẻ VĐ.
- Cô chú ý sửa sai, động viên trẻ hát và vận động.
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét chung gờ học và cho trẻ chuyển sang hoạt động khác.
	
- Trẻ lắng nghe và qs cùng cô


- Thuyền ạ
- Sông, ao , hồ ạ
- Đường thuỷ ạ
- Trẻ trả lời
- Ngồi ngay ngắn ạ
- Trẻ lắng nghe





 Trẻ  lắng nghe cô hát






- Trẻ nghe






- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời







- Trẻ lắng nghe











- Trẻ vận động cùng cô




- Trẻ làm theo yêu cầu của cô


III. HOẠT ĐỘNGGÓC: Như kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát: Xe máy
TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, xếp sỏi, chơi đồ chơi sẵn có ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
- Trẻ biết xe máy là phương tiện giao thông đi trên đường bộ
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của xe, gồm các bộ phận: Tay lái, yên, bánh xe...
biết tác dụng của xe chở người, chở hàng.
b. Kỹ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ đích
- Trẻ hứng thú tham  gia chơi trò chơi cùng cô
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật giao thông. Khi ngôi trên xe phải đội mũ bảo hiểm, không được quay ngang quay ngửa.
- Giáo dục trẻ không được ra đường khi không có người lớn (MT13)
2. Chuẩn bị:
 - Chiếc xe máy 
- Lá cây, phấn, sỏi
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
Cô và trẻ hát bài “Em tập lái ô tô” và trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
- Cô và các con vừa hát bài gì?
- Em bé tập làm gì?
- Ngoài xe ôtô ra còn có xe gì nữa
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát  xe máy
- Cô cho xe máy ra cho trẻ quan sát
+ Cô có xe gì đây?
+ Chúng mình hãy quan sát và cho cô biết xe máy có đặc điểm gì nào ?
 + Cô chỉ vào tay lái và hỏi trẻ đây là gì ?
+ Đây là gì ?
+ Cô chỉ vào gương xe và hỏi đây là gì ?
+ Đây là cái gì? Yên xe dùng để làm gì?
+ Đây là gì của xe máy? Bánh xe có dạng hình gì?
+ Xe máy có mấy bánh?( Cô và trẻ đếm bánh xe )
+ Khi dừng xe để xe đứng không đổ được cần có gì?
+ Ngoài ra xe còn có bộ phận  như ống xả, cần số, phanh...
+ Xe máy chạy bằng xăng đấy các con ạ
+ Xe máy là PTGT đường gì?
+ Để đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy cần phải có gì?
+ Xe máy có tiếng còi kêu như thế nào?
(cả lớp làm tiếng còi xe máy)
=> Cô khái quát lại :Đây là xe máy, xe máy có các bộ phận như đầu xe, thân xe. Đầu xe máy có tay lái, còi xe, đèn xe. Khung xe có yên xe, bình chứa xăng, và bánh xe nữa đấy. Xe máy là phương tiện giao thông đường bộ dùng để chở người, chở hàng.
=> Giáo dục trẻ. Chúng mình phải biết chấp hành đúng luật giao thông. Khi ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm, không được quay ngang quay ngửa, kẻo xảy ra tai nạn.
* Hoạt động 2. Trò chơi vận động: Gieo hạt
 - Cô giới thiệu cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần. Khuyến khích tất cả trẻ cùng tham gia chơi.
* Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu khu vực chơi của lớp mình,  trẻ tự nhận chỗ chơi cô cho trẻ về chỗ chơi mình nhận
- Cho trẻ chơi dưới sự giám sát của cô, cô bao quát sử lý các tình huống xảy ra
3. Kết thúc: cô tập trung trẻ lại  kiểm tra sỹ số, cho trẻ nhận xét buổi chơi sau đó đi rửa tay, chuyển hoạt động khác.
	

- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.



- Trẻ quán sát 
- Xe máy 
- Trẻ trả lời

- Tay lái
- Đèn xe 
- Gương xe 
- Yên xe , để ngồi
- Bánh xe , hình tròn 
- Trẻ đếm bánh xe cùng cô
- Trẻ lời
- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ lắng nghe 


- Đường bộ 
- Mũ bảo hiểm 

- Bim bim 
- Cả lớp làm tiếng còi xe 


- Trẻ lắng nghe 




-  Trẻ chú ý nghe cô 



- Trẻ chú ý lắng nghe.



- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng



- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHƠI THEO Ý THÍCH
Dạy trẻ đọc thơ: Đèn đỏ, đèn xanh
1. Mục đích:
- Trẻ nói được tên bài thơ: Đèn đỏ, đèn xanh
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Đèn đỏ, đèn xanh
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ đọc đúng nhịp điệu của bài thơ.
- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định
2. Chuẩn bị:
- Hình ảnh bài thơ: Đèn đỏ, đèn xanh
- Phòng học thoáng mát, sạch sẽ
3. Tiến hành:
 - Cô trò chuyện dẫn dắt vào bài 
- Cô giới thiệu tên bài thơ: Đèn đỏ, đèn xanh
- Cô đọc cho trẻ nghe 2-3 lần
- Cô cho trẻ đọc bài thơ 2-3 lần
- Trong khi trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo, đầu tóc, mặt mũi cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***********************************************************
	Thứ năm ngày 02 tháng 04 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Tên các loại phương tiện giao thông đường thủy, đặc điểm…. Cho trẻ xem tranh về phương tiện giao thông  đường thủy.
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Văn học :
Truyện: Tàu thủy tí hon
1. Mục đích:
a). Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện,nhớ các nhân vật trong chuyện.  
- Hiểu nội dung câu chuyện: nói về công việc đẩy sà lan đầy gian lan và nguy hiểm của ông cháu nhà tàu thủy tí hon. 
b). Kỹ năng: 
- Trẻ trả lời các câu hỏi : ai đây? Làm gì ?... 
- Giup trẻ nói rõ tiếng. (MT29)
c). Thái độ:
- Trẻ biết giúp đỡ mọi người trong công việc hằng ngày. 
2. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa truyện : Tàu thủy tí hon.
- Nhạc bài hát “em đi chơi thuyền”
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1) Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cùng trẻ hát bài “em đi chơi thuyền”
- Trò chuyện và cho trẻ xem hình ảnh tàu thủy trên màn hình. Hỏi trẻ:
+ Đây là gì?
+ Tàu thủy chạy ở đâu ?
- Cô có 1 câu chuyện nói về bạn tàu thủy tuy bé nhưng đã biết giúp đỡ mọi người đấy, các con có muốn nghe không? Bây giờ các con hãy lắng nghe cô kể câu chuyện “ Tàu thủy tí hon”nhé
2) Nội dung 
a. HĐ1 : Cô kể chuyện cho trẻ nghe 
a. Hoạt động 1: Cô kể chuyện diễn cảm
* Cô kể lần 1: Kể diễn cảm minh hoạ cử chỉ điệu bộ 
cô giới thiệu tên truyện “Tàu thuỷ tí hon”, tên tác giả “Thu Thuỷ” 
* Cô kể lần 2: Cô kể kết hợp tranh
- Cô giới thiệu nội dung: Truyện kể về tàu thủy tí hon và ông của tàu thủy chở hàng đi trên một con sông đến ngã ba thì bỗng nhiên có một chiếc xà lan bị mắc cạn, tàu thủy tí hon chạy nhanh tới và đẩy xà lan đó di chuyển và 2 ông cháu lại đi tiếp
b. Hoạt động 2: Đàm thoại , trích dẫn hình ảnh qua máy tranh giúp trẻ hiểu nội dung truyện
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 
- Trong câu chuyện có những phương tiện giao thông nào?(Tàu thuỷ, xà lan ạ)
- Công việc của ông nội tàu thủy tí hon là làm gì?
“Tàu thủy tí hon rất thích ông nội làm việc. Ông là một tàu thủy lớn. Ông đẩy các xà lan trên sông”
- Có chuyện gì xảy ra khi hai ông cháu đang đẩy xà lan chở đầy lúa? 
+ “Á à!Một chiếc xuồng đang ngáng đường kìa ! Các xà lan thì quá lớn mà tình thế lại quá cấp bách không tránh kịp nữa rồi”.
– Tàu thủy tí hon đã làm gì?
 
“Tàu thủy tí hon vội vươn lên trước ông, đẩy xuồng qua chỗ an toàn”
– Ông đã nói gì với tàu thủy tí hon? “Phì ! suýt chút nữa thì tiêu ! Ông nói.”
- Cô khái quát: Tàu thủy thật dũng cảm phải không, tàu thủy tí hon đã cứu anh xuồng và ông nội thoát nạn đấy. Các con có yêu quý tàu thủy tí hon không? 
+ Yêu quý thì chúng mình phải học tàu thủy tí hon là biết giúp đỡ mọi người nhé
– Cô kể lần 3: Cho trẻ xem video
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ quan sát cùng cô


- Tàu thủy ạ
- Ở biển ạ



- vâng ạ







- Trẻ lắng nghe






- Tàu thuỷ tý hon ạ
- Trẻ trả lời 

- Đẩy chiếc xà lan trên sông ạ

-Một chiếc xuồng đang ngáng đường ạ
- Trẻ lắng nghe 


- Vươn lên trước ông, đẩy xuồng qua chỗ an toàn ạ 
- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe 



- Có ạ


- Vâng ạ
- Trẻ lắng nghe và qs


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Cây xoài
- Trò chơi vận động: Tàu hỏa
- Chơi tự do: Xé lá, sỏi, phấn, đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây xoài.
- Nhớ tên trò chơi và cách chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời một số câu hỏi của cô
c. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị: 
- Cây xoài
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Gấy hứng thú:
Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày. Và dẫn dắt trẻ đến nơi quan sát.
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát cây xoài
- Cô dẫn trẻ đến bên cây xoài và hỏi trẻ:
-  Đây là cây gì?
- Cây xoài có gì đây? ( Cô chỉ cho trẻ nơi)
- Gốc cây như thế nào?
- Đây là gì? Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây sống được là nhờ có gì?
- Trồng cây xoài để làm gì nào?
- Để cây luôn tươi tốt, có nhiều quả chúng mình phải làm gì?
- Cô con mình vừa quan sát cây gì?
=> Cô củng cố lại và giáo dục: Cô con mình vừa quan sát cây xoài đấy. Cây xoài có gốc cây có rễ cây đâm sâu xuống đất hút chất dinh dưỡng để nuôi cây, thân cây có màu nâu, lá cây cũng có màu xanh, Quả xoài khi chưa chín có màu xanh và khi chín có màu vàng. 
- Giáo dục: Muốn cho cây xanh tốt và có nhiều quả chúng mình phải bảo vệ không hái lá bẻ cành và luôn bắt sâu và tưới nước cho cây hàng ngày nhé.
* Hoạt động 2. Trò chơi: Tàu hỏa
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nói cách chơi: Cô và các con nối đuôi nhau làm thành một đoàn tàu khi cô ra hiệu lệnh tàu chạy nhanh thì các con phải chạy nhanh, khi cô có hiệu tàu chạy chậm thì các con hãy đi thường, khi có hiệu lệnh tầu lên dốc các con đi bằng gót chân và khi cô ra hiệu lệnh tàu xuống dốc các con đi bằng mũi bàn chân.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
* Hoạt động 3.Chơi tự do: Theo ý thích
- Cô  cho trẻ chơi tự do theo ý thích của trẻ
- Cô bao quát  trẻ chơi an toàn .
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.



- Trẻ trả lời.
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-  Trẻ chú ý nghe cô 










-  Trẻ chú ý nghe cô 




- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng



- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi 


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Hướng dẫn trẻ lau đồ chơi
1. Mục đích:
- Trẻ biết cách lau đồ chơi sạch, xếp gọn gàng đúng nơi quy định
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ đồ chơi
2. Chuẩn bị:
- Khăn lau, xô, nước, tủ đồ chơi...
3.Tiến hành:
- Cô giới thiệu hoạt động. 
- Cô chia trẻ thành từng nhóm ( 5-7 trẻ)
- Cô hướng dẫn từng nhóm cách lau và xếp đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
- Trẻ thực hiện: Cô bao quát, động viên hướng dẫn cụ thể cho trẻ còn lúng túng
- Kết thúc cô nhận xét chung và chuyển hoạt động.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***********************************************************
Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm 2026
I.  ĐÓN TRẺ- CHƠI TRÒ CHUYỆN - ĐIỂM DANH – THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ, chơi:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhẹ nhàng nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trò chuyện với trẻ về mẹ của bé .
- Xem tranh chủ đề : bé đi khắp nơi bằng phương tiện gì?
- Tên các loại phương tiện giao thông đường thủy, đặc điểm…. Cho trẻ xem tranh về phương tiện giao thông  đường thủy.
- Chơi đồ chơi mà trẻ thích. 
2. Điểm danh
3. Thể dục sáng: Theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động chơi tập có chủ định
Tạo hình:  Dán cánh buồm
1. Mục đích 
a. Kiến thức
- Trẻ nhận biết cánh buồm, biết bôi hồ về mặt trái của cánh buồm, dán vào giấy (MT41)
b. Kỹ năng
-  Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay - mắt, phát triển các giác quan qua đó phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
c. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết lau tay sạch khi học xong biết cùng cô thu dọn đồ dùng đồ chơi.
2. Chuẩn bị
- Rổ con, hình cánh buồm cắt sẵn ( Mỗi trẻ một rổ, của cô giống trẻ kích thước to hơn.)
- Tranh cánh buồm cô dán sẵn.Video về chiếc thuyền
[bookmark: _Hlk194173467]3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dk hoạt động của trẻ

	1. Khởi động gây hứng thú.
-  Cho trẻ xem video thuyền đang bơi trên biển 
+ Các con vừa xem gì?trong video có hình ảnh phương tiện giao thông gì nhỉ ?
- Thuyền là phương tiện giao thông đường  gì nhỉ ?
- Chúng mình thử quan sát xem trên thuyền còn có gì nhỉ?
- Các con ạ cô cũng có một con thuyền nhưng chưa có cánh buồm đâu hôm nay cô sẽ dạy chúng mình dán những cánh buồm vào thuyền nhé 
2. Nội dung:
2.1.Hoạt động 2: Trải nghiệm kiến thức
* Khảo sát
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô
- Cô có tranh gì đây?
+ Các con hãy quan sát và cho cô biết bức tranh của dán cái gì nào?
+ Chúng mình quan sát xem chiếc thuyền buồm của cô được dán bằng gì?
+ Cánh buồm có những màu gì?
+ Các con có thích dán cánh buồm không?
=> Cô khái quát lại: Bức tranh của cô, cô dán về
chiếc thuyền buồm đấy. Chiếc thuyền của cô dán màu xanh, còn cánh buồm cô dán màu đỏ đấy. Các con ạ thuyền buồm là phương tiên giao thông đường thủy vậy nên khi chúng ta ngồi trên thuyền không được chạy đi chạy lại các con nhớ chưa nào?
+ Các con có thích dán cánh buồm giống cô không? 
+ Vậy các con cùng chú ý xem cô dán nhé.
* Cô làm mẫu: Cô vừa dán vừa giải thích cách dán.
- Tay trái cô cầm cánh buồm và lật mặt trái của cánh buồm lên trên, tay phải cô chấm keo và bôi đều keo vào mặt trái là mặt không có màu của cánh buồm, sau đó cô dán nhẹ nhàng vào tờ giấy và miết nhẹ nhàng cho cánh buồm không bị nhăn và đều keo.
+ Cô dán được cái gì?
+ Cánh buồm có màu gì?
+ Chúng mình có muốn cánh buồm không?
+ Cô con mình cùng dán nhé!
2.2. Hoạt động 2: Thực hành sáng tạo:
- Hôm nay chúng mình hãy thì nhau xem bạn nào dán được cánh buồm đẹp nhé
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô mở nhạc bài hát: “Em đi chơi thuyền”
- Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, nếu trẻ có khó khăn vướng mắc thì khơi gợi ý tưởng của trẻ về nội dung thể hiện cũng như cách trẻ lựa chọn nguyên liệu, cách tạo ra sản phẩm tạo hình...Động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo và hoàn thiện bức tranh 
2.3. Hoạt động 3: Giải thích
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình cùng nhau  nói về nó.
-Trẻ chia sẻ về các cách mà trẻ tạo ra sản phẩm.
- Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc chia sẻ về cách tạo ra sản phẩm của mình thì cô có thể đặt một vài câu hỏi để khơi gợi cho trẻ.
+ Cô hỏi trẻ để làm được bức tranh con đã làm như thế nào ?
2.4. Hoạt động 4: Củng cố 
- Trong khi dán con cảm thấy thế nào?
- Con sẽ làm gì với bức tranh của con?
3. Kết thúc.
 - Cô và trẻ cùng nhau làm động tác chèo thuyền và cô cho trẻ chuyển sang hoạt động khác
	
- Trẻ xem


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ nghe




- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



-Trẻ chú ý quan sát



-Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện








- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày




- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời


- Trẻ làm theo yêu cầu 


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát Cây sấu
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Vẽ phấn, xé lá, đồ chơi ngoài trời.
1.Mục đích:
a. Kiến thức:
- Trẻ nhậnbiết tên, đặc điểm, lợi ích, tác dụng của cây sấu.
b. Kỹ năng:
- Rèn khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định 
- Phát triển ngôn ngữ, vốn từ cho trẻ
- Biết chơi các trò  chơi 
 c. Thái độ :Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động  
2.Chuẩn bị: Cây sấu, sân chơi, phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức:
-Cô cùng trẻ làm đoàn tàu đi xuống sân, trò chuyện về thời tiết ngày hôm nay như thế nào? 
2. Nội dung:
a.Hoạt động 1: quan sát cây sấu
· Cô cùng trẻ quan sát cây sấu và hỏi:
+Cây gì đây?
+ Cây sấu có gì đây ?
+ Gốc cây ở đâu?
+ Thân cây như thế nào? Màu gì?
+ Trên thân cây còn có gì đây?( cành cây)
+ Đây là cái gì? Lá màu gì? Lá sấu như thế nào?
+ Còn đây là gì các con ( hoa)
+  Trồng cây sấu có tác dụng gì?
+ Chăm sóc và bảo vệ cây như thế nào?
-Cô NXTD và giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.
b.Hoạt động 2:  Trò chơi vận động:Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nêu cách chơi, luật chơi và cô quy định chuồng thỏ. - Sau đó cô làm thỏ mẹ, trẻ làm thỏ con vừa đi ừa hát “ Trời nắng ….. về thôi”.
- Cô cùng trẻ chơi 3 – 4 lần.
c.Hoạt động 3: Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, đồ chơi ngoài trời.  
-Cô giới thiệu các góc chơi: phấn ....
- Cô bao quát trẻ, đảm báo an toàn cho trẻ
3.Kết thúc: Cô củng cố bài, NXTD khen trẻ.
	
Trẻ trò chuyện cùng cô.




- Cây sấu
- Trẻ trả lời 

- To tròn, màu nâu
- Cành cây
- Cái lá, màu xanh
- Từng trẻ trả lời
- Lấy bóng mát, lấy quả
- Tưới nước , nhặt cỏ



Trẻ chơi trò chơi cùng cô

· Trẻ chơi



· Trẻ chơi


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. CHƠI HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
Chơi chọn đồ chơi màu xanh, đỏ, vàng
1. Mục đích
 - Giúp trẻ nhớ tên, màu sắc và nói được 1 số đặc điểm nổi bật của một số đồ dùng ,đồ chơi.
- Trẻ biết công dụng của các loại đồ dùng đồ chơi. 
- Trẻ phân biệt được màu xanh, đỏ, vàng. 
 - Trả lời các câu hỏi : cái gì ? để làm gì? 
- Giup trẻ nói rõ tiếng 
- Trẻ biết nghe và thực hiện theo 1 số nhiệm vụ như  lấy cho cô cái này, cất vào chỗ kia…. 
 - Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của cô như : nhặt cho cô chiếc vòng màu đỏ…
2 .Chuẩn bị :
  - Đồ dùng đồ chơi quen thuộc.( bát thìa ca, cốc....)
3. Tiến hành hoạt động
   - Cô và trẻ ngồi thành vòng tròn . 
+ Lần 1 : cô giơ  đồ dùng trẻ nói tên. Cô hỏi trẻ về tên, màu sắc1 số đặc điểm của đồ dùng đồ chơi
+ Lần 2 : Cô nói tên trẻ giơ lô tô.
+ Lần 3: Cô nói đặc điểm, màu sắc của đồ dùng đồ chơi 
-Cô hỏi trẻ về 1 số đặc điểm của phương tiện đó.
VII. TRẢ TRẺ
- Vệ sinh quần áo cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ tại lớp
Đánh giá cuối ngày
· Sĩ số trẻ: 
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………..........
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………........
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..........
***********************************************************

